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No  Household Head  Hamlet  Commune  District 

1  Lê Thị Hiền 3 La Dạ Hàm Thuận Bắc

2  Hoàng Thị Mập 3 La Dạ Hàm Thuận Bắc

3  K' Văn Điển 3 La Dạ Hàm Thuận Bắc

4
 Nguyễn Xuân Huy (Con trai), 
mẹ là Nguyễn Thị Chuyển 

La Dạ Hàm Thuận Bắc

5  Vương Thành Đô 4 La Dạ Hàm Thuận Bắc

6  Nguyễn Văn Đông n/a La Dạ Hàm Thuận Bắc

7  Trần Văn Quỳnh Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc

8  Phạm Văn Bách 3 La Dạ Hàm Thuận Bắc

9  Quách Văn Thu 3 La Dạ Hàm Thuận Bắc

10  Nguyễn Văn Tổng Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
11 Trần Văn Lân Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
12 Dương Mộng Linh Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
13 Chu Văn Bằng Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
14 Bùi Văn Khánh Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
15 Nguyễn Văn Phác  (quy chủ cũ là Trần Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
16 Lê Thiện Thạch Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
17 Dương Đức Ý  (Dương Thị Hạnh đại diện)Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
18 ChungVăn Xua Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
19 Đỗ Thị Thủy (Vợ)  (quy chủ cũ là  PhạmĐa Mi La Ngâu Tánh Linh
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20 Trịnh Đình Gia Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
21 Nguyễn Tuất Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
22 Nguyễn Thị Ngọc Quyên  (Chồng là Phan Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
23 Nguyễn Tấn Phương  (em trai Ô Phượng)Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
24 Nguyễn Tấn Phượng  (anh trai Ô Phương)Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
25 Nguyễn Văn Xanh Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
26 Phạm Thị Minh Thư Chồng là Lưu Đức Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
27 Trần Thị Cẩm Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
28 Phan Công Hùng Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
29  Nguyễn Văn Tổng La Dạ Hàm Thuận Bắc
30  Lê Ngọc Hoàn Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
31  Lê Thị Lộc Đa Mi La Ngâu
32  Nguyễn Ngọc Diễn Đa Mi La Ngâu Tánh Linh

33
 Dương Văn Thôi (chồng), 
Lê Ngọc Thúy (vợ) 

Đa Mi La Ngâu Tánh Linh

34  Nguyễn Ngọc Nhân Đa Mi La Ngâu Tánh Linh

35
 Trần Anh Đô (Chồng)
Trần Thị Hoa (Vợ) 

Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc

36  Nguyễn Văn Hà Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
37  Nguyễn Văn Hóa Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
38  Kiều Thị Phương Thúy Đa Gu Ri Đa Mi Hàm Thuận Bắc
39  Nguyễn Thị Thanh Lương Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
40  Nguyễn Tín Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
41  Trần Văn Ái Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
42  Lâm Quang Cường Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
43  Dương Đức Ý Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
44  Đỗ Văn Dung Đa Mi La Ngâu Tánh Linh



45 Trần Văn Lằm Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
46 Nguyễn Quang Minh Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
47 Nguyễn Thị Của Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
48 Nguyễn Ngọc Thành Đa Mi La Ngâu Tánh Linh
49 Hồ Thái Nguyên Đa Mi La Ngâu Tánh Linh



Indigenous

Indigenous

Indigenous

Huy having accident. Mom in hospital with 

him. Nobody at home.

Duplicated with No.29

Cannot contact on phone . Cannot find house location

Contacted on phone but not cooperative

Moved to Phan Thiet

REMARKS

e of Tanh Linh District, Binh Thuan Province



Tà Pao

Duplicated with No.10

Moved to Phan Thiet

DHD Land

Wife giving birth. Nobody home

Duplicated with No.17




